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Số: 15/2022/QĐ-UBND    An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện điều kiện,  

tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc  

Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc  

Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang  

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 

29 tháng 3 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm 

1. Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh 

rõ ràng, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

3. Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. 

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 

5. Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ 

hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 

6. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định 

của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong 

thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của 

Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh 

tra Sở Tư pháp phải có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn 

vị thuộc Sở Tư pháp 

Đối với chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, ngoài 

các điều kiện để bổ nhiệm quy định tại Điều 3 và tiêu chuẩn chung quy định tại 

Điều 4 Quy định này, mỗi chức danh còn có các tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

1. Đối với chức danh Trưởng phòng 

          a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

b) Có trình độ cử nhân luật trở lên. 

c) Đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương. 
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d) Được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 04 năm liên tục 

trước khi được đề nghị bổ nhiệm. 

đ) Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức vụ 

Trưởng phòng còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 

của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

2. Đối với chức danh Phó trưởng phòng 

         a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

b) Có trình độ cử nhân luật trở lên. 

c) Được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên 

tục trước khi được đề nghị bổ nhiệm. 

d) Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức vụ 

Phó Trưởng phòng còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 

18 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng 

Tư pháp cấp huyện 

Đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện, 

ngoài các điều kiện để bổ nhiệm quy định tại Điều 3 và tiêu chuẩn chung quy 

định tại Điều 4 Quy định này, mỗi chức danh còn có các tiêu chuẩn cụ thể như 

sau: 

1. Đối với chức danh Trưởng phòng 

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, trường hợp là cán 

bộ cấp xã đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên trở lên.  

b) Có trình độ cử nhân luật trở lên. 

c) Đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương theo yêu cầu 

công tác cán bộ của cấp ủy cấp huyện. 

d) Được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục 

trước khi được đề nghị bổ nhiệm. 

đ) Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức vụ 

Trưởng phòng còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 

của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

2. Đối với chức danh Phó trưởng phòng 

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, trường hợp là cán 

bộ cấp xã đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên trở lên.  

b) Có trình độ cử nhân luật trở lên. 
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c) Được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước khi 

được đề nghị bổ nhiệm. 

d) Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức vụ 

Phó Trưởng phòng còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 

18 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.”. 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư Pháp; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: HC-TC, TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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